Tiết 9: KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I - MÔN CÔNG NGHỆ 6 

 NĂM  HỌC: 2023 - 2024


I. MỤC TIÊU
1. Phạm vi kiến thức

- CHƯƠNG 1. NHÀ Ở
+ Nhà ở đối với con người
+ Xây dựng nhà ở
+ Ngôi nhà thông minh
+ Sử dụng năng lượng trong gia đình
2. Kĩ năng

Vận dụng những kiến thức đã học vào bài kiểm tra.
3. Thái độ

Học sinh phải có thái độ nghiêm túc, trung thực khi làm bài kiểm tra. 
4. Định hướng phát triển năng lực

- Năng lực tự chủ, tự học.


- Năng lực làm bài và trình bày bài kiểm tra. 

- Năng lực giải quyết vấn đề

- Năng lực tổng hợp, khái quát, so sánh.

II. HÌNH THỨC KIỂM TRA
Kết hợp giữa trắc nghiệm và tự luận (tỉ lệ 70% trắc nghiệm, 30% tự luận).

III. MA TRẬN VÀ BẢNG ĐẶC TẢ

- Thời điểm kiểm tra: Kiểm tra giữa học kì 1 khi kết thúc nội dung chủ đề 1 

- Thời gian làm bài: 45 phút.

- Cấu trúc:
+ Mức độ đề: 40% Nhận biết; 30% Thông hiểu; 20% Vận dụng; 10% Vận dụng cao.
+ Phần trắc nghiệm: 7,0 điểm, (gồm 28 câu), mỗi câu 0,25 điểm; 

+ Phần tự luận: 3,0 điểm 
 MA TRẬN 
	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn

vị

kiến

thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
	% tổng

điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Số CH
	Thời

gian (phút)
	

	
	
	
	Số CH
	Thời

Gian

(phút)
	Số CH
	Thời

Gian

(phút)
	Số CH
	Thời

Gian

(phút)
	Số CH
	Thời

Gian

(phút)
	TN
	TL
	
	

	1
	CHƯƠNG 1.

NHÀ Ở
	Nhà ở đối với con người
	6
	4,5
	2
	3
	
	
	
	
	8
	
	7,5
	20

	
	
	Xây dựng nhà ở
	5
	3,75
	3
	4,5
	
	
	
	
	8
	
	8,25
	20

	
	
	Ngôi nhà thông minh
	3
	2,25
	5
	7,5
	
	
	
	
	8
	
	9,75
	20

	
	
	Sử dụng năng lượng trong gia đình
	2
	1,5
	2
	3
	1
	10
	1
	5
	4
	2
	19,5
	40

	Tổng
	16
	12
	12
	18
	1
	10
	1
	5
	28
	2
	45
	100

	Tỉ lệ (%)
	40
	30
	20
	10
	28
	2
	45
	100

	Tỉ lệ chung (%)
	70
	30
	       30
	    45
	100


BẢNG ĐẶC TẢ 
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ đánh giá

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng

cao

	CHƯƠNG 1.

NHÀ Ở
	1.1. Nhà ở đối với

con người
	Nhận biết

- Nêu được vai trò của nhà ở.
	C1
	
	
	

	
	
	- Nêu được đặc điểm chung của nhà ở Việt Nam.
	C2,3,4,5
	
	
	

	
	
	- Kể được một số kiến trúc nhà ở đặc trưng ở Việt

Nam.
	C6
	
	
	

	
	
	Thông hiểu

- Phân biệt được một số kiểu kiến trúc nhà ở đặc trưng ở Việt Nam.
	
	   C17, 18
	
	

	
	
	Vận dụng

- Xác định được kiểu kiến trúc ngôi nhà em đang ở.
	
	
	
	

	
	1.2. Xây dựng nhà ở
	Nhận biết
- Kể tên được một số vật liệu xây dựng nhà ở.
	C7,8,9,

10
	
	
	

	
	
	- Kể tên được các bước chính để xây dựng một ngôi nhà.
	C11
	
	
	

	
	
	Thông hiểu

- Sắp xếp đúng trình tự các bước chính để xây dựng một ngôi nhà.
	
	C19
	   
	

	
	
	- Mô tả được các bước chính để xây dựng một ngôi

nhà.
	
	 C20,21
	
	

	
	1.3. Ngôi nhà thông minh
	Nhận biết

- Nêu được đặc điểm của ngôi nhà thông minh.
	C12,13,

14
	
	
	

	
	
	Thông hiểu

- Mô tả được những đặc điểm của ngôi nhà thông minh.
	
	   C22
	
	

	
	
	- Nhận diện được những đặc điểm của ngôi nhà thông

minh.
	
	C23,24,

25,26
	
	

	
	1.4. Sử dụng năng lượng trong gia đình
	Nhận biết

- Trình bày được một số biện pháp sử dụng năng lượng trong gia đình tiết kiệm, hiệu quả.
	C15,16


	
	
	

	
	
	Thông hiểu:

- Giải thích được vì sao cần sử dụng năng lượng trong gia đình tiết kiệm, hiệu quả.
	
	C27,28
	
	

	
	
	Vận dụng

- Đề xuất được những việc làm cụ thể để xây dựng thói quen sử dụng năng lượng trong gia đình tiết kiệm, hiệu quả.
	
	
	  TL

  C1
	

	
	
	Vận dụng cao

- Thực hiện được một số biện pháp sử dụng năng lượng trong gia đình tiết kiệm, hiệu quả.
	
	
	
	 TL

 C2

	
	16
	12
	1
	1


	TRƯỜNG THCS HÀM CẦN
Lớp: 6....
Họ và tên: ……………………..

Ngày kiểm tra:…………………
	KIỂM TRA GIỮA HKI – NĂM HỌC: 2023 - 2024

Môn: Công nghệ 6

Phần trắc nghiệm: 7 điểm  

Thời gian: 30 phút (Không kể thời gian phát đề)


  









           Điểm tổng hợp 
Lưu ý: Học sinh làm bài trực tiếp lên tờ giấy này.

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất.

Câu 1: Công việc nào sau đây không thuộc bước thi công thô?

A. Làm móng nhà.
B. Sơn tường.

C. Làm mái.
D. Xây tường.
Câu 2: Vai trò của vật liệu trong xây dựng nhà ở là

A. ảnh hưởng đến tuổi trọng ngôi nhà.

B. ảnh hưởng đến chất lượng ngôi nhà.

C. ảnh hưởng đến tính thẩm mĩ ngôi nhà.

D. ảnh hưởng đến tuổi trọng, chất lượng và tính thẩm mĩ ngôi nhà.
Câu 3: Trong các vật liệu sau, vật liệu nào có sẵn trong thiên nhiên?

A. Thạch cao.
B. Cát
C. Gạch nung.
D. Kính.
Câu 4: Cấu tạo nhà ở thường gồm mấy phần chính?

A. 3.
B. 6.
C. 5.
D. 8.
Câu 5: Chuông tự động reo khi có người lạ di chuyển trong nhà. Là hệ thống nào  trong ngôi nhà thông minh?

A. An ninh, an toàn.
B. Chiếu sáng.

C. Kiểm  soát nhiệt  độ.
D. Giải  trí.
Câu 6: Hãy chỉ ra thứ tự các bước chính xây dựng nhà ở?

A. Thiết kế, hoàn thiện, thi công.
B. Thi công, hoàn thiện, thiết kế.

C. Thiết kế, thi công, hoàn thiện.
D. Thi công, thiết kế, hoàn thiện.
Câu 7: Thế nào là sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả?

A. Sử dụng  năng lượng mọi lúc, mọi nơi.

B. Sử dụng ít năng lượng mà vẫn đảm  bảo được nhu cầu.

C. Giảm mức tiêu thụ năng lượng tối đa.

D. Sử dụng thiết  bị có công suất nhỏ nhất.
Câu 8: Việc làm nào sau đây không tiết kiệm năng lượng trong gia đình?

A. Tắt ti vi khi không sử dụng.        B. Lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời.

C. Bật điều hòa khi không có người sử dụng.

D. Sử dụng các thiết bị tiết kiệm năng lượng.
Câu 9: Hoạt động nào sau đây thuộc nhóm hệ thống điểu khiển các thiết bị gia dụng trong ngôi nhà thông minh?

A. Điều khiển tủ lạnh.                       B. Điều khiển thiết bị ánh sáng trong nhà.


C. Điều khiển camera.                   
D. Thiết bị báo cháy.

Câu 10: Trong các vật liệu sau, vật liệu nào là vật liệu nhân tạo?

A. Gỗ.
B. Tre.
C. Đất.
D. Thép.
Câu 11: Nhà ở có đặc điểm chung về

A. kiến trúc và màu sắc.               B. kiến trúc và phân chia các khu vực chức năng.

C. vật liệu xây dựng và cấu tạo.   D. cấu tạo và phân chia các khu vực chức năng.
Câu 12: Các hệ thống trong ngôi nhà thông minh hoạt động theo nguyên tắc nào sau đây?

A. Nhận lệnh → Xử lí → Chấp hành.
B. Nhận lệnh → Chấp hành → Xử lí.

C. Xử lí → Nhận lệnh → Chấp hành.
D. Xử lí → Chấp hành → Nhận lệnh.
Câu 13: Kiến trúc nhà ở nào không phải của Việt Nam?

A. Nhà trên xe.
B. Nhà nổi.
C. Nhà chung cư.
D. Nhà biệt thự.
Câu 14: Kiểu nhà nào sau đây được xây dựng trên các cột phía trên mặt đất?

A. Nhà mặt phố.
B. Nhà nổi.


C. Nhà chung cư.
D. Nhà sàn.

Câu 15: Em hiểu thế nào là sử dụng năng lượng điện tiết kiệm và hiệu quả?

A. Sử dụng đúng lúc.                           
B. Sử dụng đúng chỗ.

C. Sử dụng ít năng lượng mà vẫn đảm bảo nhu cầu.

D. Sử dụng đúng lúc, đúng chỗ và ít năng lượng mà vẫn đảm bảo nhu cầu.
Câu 16: Các bước chính xây dựng nhà ở?

A. Thiết kế.
 B. Thi  công.

C. Hoàn thiện.
.D. Thiết kế, thi công và hoàn thiện.
Câu 17: Nhà ở có vai trò như thế nào?

  A. Là nơi đáp ứng  nhu cầu của con người.

B. Bảo vệ con người, là nơi nghỉ ngơi và làm nơi cả gia đình quay quần bên nhau.

C. Là nơi trú ngụ của con người.


D. Bảo vệ con người.
Câu 18: Hoạt động nào thuộc nhóm hệ thống điểu  khiển các thiết bị gia dụng  trong ngôi nhà thông minh?

A. Điều khiển tủ lạnh.


B. Điều khiển thiết bị ánh sáng trong nhà.


C. Điều khiển camera.


D. Thiết bị báo cháy.

Câu 19: Công việc nào sau đây không  thuộc bước hoàn thiện của ngôi nhà?

A. Lắp đặt quạt trần.
B. Trát tường.

C. Lắp đặt bình nóng lạnh.
D. Dự trù kinh phí.
Câu 20: Ngôi nhà thông minh có đặc điểm nào sau đây?

A. Tiện ích.                                          
                     B. An toàn,an ninh.

C. Tiện ích, an ninh, an toàn và tiết kiệm năng lượng.
D. Tiết kiệm năng lượng.
Câu 21: Mô tả nào sau đây không chính xác khi nói về ngôi nhà  thông minh?

A. Đèn tự  động tắt khi  không còn người trong phòng.


B. Đèn bàn tự động sáng khi có người ngồi vào bàn.


C. Quạt điện chạy khi có người mở công tắc của quạt.


D. Cửa ra vào tự động mở khi chủ nhà đứng ở cửa.

Câu 22: Phần nào sau đây của ngôi nhà ở vị trí thấp nhất?

A. Móng nhà.
B. Mái nhà.
C. Thân nhà.
D. Sàn nhà.
Câu 23: Đá nhỏ kết hợp với xi măng, nước tạo thành

A. gạch.
B. bê tông.
C. vữa xây dựng.
D. đá vôi.

Câu 24: Hình ảnh sau thể hiện vai trò nào của nhà ở?
[image: image1.png]




A. Làm nơi cả gia đình quay quần bên nhau.    

B. Bảo vệ con người.

C. Bảo vệ con người, là nơi nghỉ ngơi và làm nơi cả gia đình quay quần bên nhau.

D. Là nơi nghỉ ngơi.
Câu 25: Ngôi nhà thông minh không có chức năng nào sau đây?

A. Kiểm soát môi  trường, nhiệt độ, độ ẩm.

B. Điều khiển bằng giọng nói.

C. Chăm sóc sức khỏe cho người sử dụng.

D. Điều khiển hệ thống sân vườn thông minh.
Câu 26: Ý nghĩa của việc lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời ?

A. Tạo ra nguồn năng lượng sạch.

B. Tạo ra nguồn năng lượng thân thiện với môi trường.

C. Tiết kiệm tiền điện.

D. Tạo ra nguồn năng lượng sạch, thân thiện với môi trường và tiết kiệm tiền điện.
Câu 27: Đồ dùng nào sau đây không phù hợp với ngôi nhà thông minh?

A. Rèm cửa kéo tự động.

B. Chuông báo  cháy.

C. Ổ khóa mở bằng chìa khóa.

D. Máy điều hòa  không khí  tự động thay đổi nhiệt độ.
Câu 28: Khu vực nào trong ngôi nhà là nơi thể hiện niềm tin tâm linh của con người?

A. Khu vực thờ cúng.

B. Khu vực phòng  nghỉ ngơi.

C. Khu vực phòng khách.

D. Khu vực thờ cúng và phòng  nghỉ ngơi.

-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------
	TRƯỜNG THCS HÀM CẦN
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           Điểm tổng hợp 
Lưu ý: Học sinh làm bài trực tiếp lên tờ giấy này.

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất.

Câu 1: Kiểu nhà nào sau đây được xây dựng trên các cột phía trên mặt đất?

A. Nhà nổi.
B. Nhà mặt phố.


C. Nhà chung cư.
D. Nhà sàn.

Câu 2: Hãy chỉ ra thứ tự các bước chính xây dựng nhà ở?

A. Thi công ,thiết kế, hoàn thiện.
B. Thiết kế, hoàn thiện, thi công .

C. Thiết kế, thi công, hoàn thiện.
D. Thi công, hoàn thiện, thiết kế
Câu 3: Công việc nào sau đây không thuộc bước thi công thô?

A. Xây tường.
B. Làm mái.

C. Sơn tường.
D. Làm móng nhà.
Câu 4: Hoạt động nào sau đây thuộc nhóm hệ thống điểu khiển các thiết bị gia dụng trong ngôi nhà thông minh?

A. Điều khiển camera.


B. Điều khiển thiết bị ánh sáng trong nhà.


C. Điều khiển tủ lạnh.


D. Thiết bị báo cháy.

Câu 5: Em hiểu thế nào là sử dụng năng lượng điện tiết kiệm và hiệu quả?

A. Sử dụng đúng chỗ.

B. Sử dụng ít năng lượng mà vẫn đảm bảo nhu cầu.

C. Sử dụng đúng lúc.

D. Sử dụng đúng lúc, đúng chỗ và ít năng lượng mà vẫn đảm bảo nhu cầu.
Câu 6: Ngôi nhà  thông minh không có chức năng nào sau đây?

A. Kiểm soát môi  trường, nhiệt độ, độ ẩm.

B. Điều  khiển bằng giọng nói.

C. Chăm sóc sức khỏe cho người sử dụng.

D. Điều khiển hệ thống sân vườn thông minh.
Câu 7: Nhà ở có đặc điểm chung về

A. kiến trúc và màu sắc.

B. kiến trúc và phân chia các khu vực chức năng.

C. vật liệu xây dựng và cấu tạo.

D. cấu tạo và phân chia các khu vực chức năng.
Câu 8: Việc làm nào sau đây không tiết kiệm năng lượng trong gia đình?

A. Sử dụng các thiết bị tiết kiệm năng lượng.

B. Bật điều hòa khi không có người sử dụng.

C. Tắt ti vi khi không sử dụng.

D. Lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời.
Câu 9: Đồ dùng nào sau đây không phù  hợp với ngôi nhà thông minh?

A. Rèm cửa kéo tự động.

B. Chuông báo cháy.

C. Ổ khóa mở bằng chìa khóa.

D. Máy điều hòa  không khí tự động thay đổi nhiệt độ.
Câu 10: Các hệ thống trong ngôi nhà thông minh hoạt động theo  nguyên tắc nào sau đây?

A. Nhận lệnh → Xử lí → Chấp hành.
B. Nhận lệnh → Chấp hành → Xử lí.

C. Xử lí → Nhận lệnh → Chấp hành.
D. Xử lí → Chấp hành → Nhận lệnh.
Câu 11: Các bước chính xây dựng nhà ở?

A. Thiết kế.
B. Thi công.

C. Hoàn thiện.
D. Thiết kế, thi công và hoàn thiện.
Câu 12: Kiến trúc nhà ở nào không phải của Việt Nam?

A. Nhà trên xe.
B. Nhà nổi.
C. Nhà chung cư.
D. Nhà biệt thự.
Câu 13: Cấu tạo nhà ở thường gồm mấy phần chính?

A. 3.
B. 8.
C. 5.
D. 6.
Câu 14: Trong các vật liệu sau, vật liệu nào là vật liệu nhân tạo?

A. Gỗ.
B. Thép.
C. Tre.
D. Đất.
Câu 15: Vai trò của vật liệu trong xây dựng nhà ở là

A. ảnh hưởng đến tuổi trọng, chất lượng và tính thẩm mĩ ngôi nhà.

B. ảnh hưởng đến tuổi trọng ngôi nhà.

C. ảnh hưởng đến tính thẩm mĩ ngôi nhà.

D. ảnh hưởng đến chất lượng ngôi nhà.
Câu 16: Nhà ở có vai trò như thế nào?

   A. Là nơi đáp ứng  nhu cầu của con người.

B. Bảo vệ con người, là nơi nghỉ ngơi và làm nơi cả gia đình quay quần bên nhau.

C. Là nơi trú ngụ của con người.

D. Bảo vệ con người.
Câu 17: Công việc nào sau đây không thuộc bước hoàn thiện của ngôi nhà?

A. Dự trù kinh phí.
B. Lắp đặt bình nóng lạnh.

C. Lắp đặt quạt trần.
D. Trát tường.
Câu 18: Trong các vật liệu sau, vật liệu nào có sẵn trong thiên nhiên?

A. Kính.
B. Thạch cao.
C. Gạch nung.
D. Cát.
Câu 19: Ngôi nhà thông minh có đặc điểm nào sau đây?

A. Tiện ích.







B. An toàn, an ninh.

C. Tiện ích,  an ninh, an toàn và tiết kiệm năng lượng.

D. Tiết kiệm năng lượng.
Câu 20: Mô tả nào sau đây không chính xác khi nói về ngôi nhà thông minh?

A. Đèn tự  động tắt khi  không còn người trong phòng.


B. Đèn bàn tự động sáng khi có người ngồi vào bàn.


C. Quạt điện chạy khi có người mở công tắc của quạt.


D. Cửa ra vào tự động mở khi chủ nhà đứng ở cửa.

Câu 21: Hoạt động nào thuộc nhóm hệ thống điểu khiển các thiết bị gia dụng  trong ngôi nhà thông minh?

A. Thiết bị báo cháy.


B. Điều khiển tủ lạnh.


C. Điều khiển camera.


D. Điều khiển thiết bị ánh sáng trong nhà.

Câu 22: Đá nhỏ kết hợp với xi măng, nước tạo thành

A. gạch.
B. bê tông.
C. vữa xây dựng.
D. đá vôi.

Câu 23: Hình ảnh sau thể hiện vai trò nào của nhà ở?
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A. Làm nơi cả gia đình quay quần bên nhau.
B. Bảo vệ con người.

C. Bảo vệ con người, là nơi nghỉ ngơi và làm nơi cả gia đình quay quần bên nhau.

D. Là nơi nghỉ ngơi.
Câu 24: Thế nào là sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả?

A. Sử dụng  năng lượng mọi lúc, mọi nơi.

B. Sử dụng thiết  bị có công suất nhỏ nhất.

C. Giảm mức tiêu thụ năng lượng tối đa.

D. Sử dụng ít năng lượng mà vẫn đảm  bảo được nhu cầu.
Câu 25: Ý nghĩa của việc lắp đặt hệ thống năng lượng  mặt  trời ?

A. Tạo ra nguồn năng lượng sạch.

B. Tạo ra nguồn năng lượng thân thiện với môi trường.

C. Tiết kiệm tiền điện.

D. Tạo ra nguồn năng lượng sạch, thân thiện với môi trường và tiết kiệm tiền điện.
Câu 26: Khu vực nào trong ngôi nhà là nơi thể hiện niềm tin tâm linh của con người?

A. Khu vực thờ cúng .

B. Khu vực phòng  nghỉ ngơi.

C. Khu vực phòng khách.

D. Khu vực thờ cúng và phòng  nghỉ ngơi.
Câu 27: Chuông tự động reo khi có người lạ di chuyển trong nhà. Là hệ thống nào  trong ngôi nhà thông minh?

A. Kiểm soát nhiệt  độ.
B. Chiếu sáng.

C. Giải trí.
D. An ninh, an toàn.
Câu 28: Phần nào sau đây của ngôi nhà ở vị trí thấp nhất?

A. Móng nhà.
B. Thân nhà.
C. Mái nhà.
D. Sàn nhà.
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           Điểm tổng hợp 
Lưu ý: Học sinh làm bài trực tiếp lên tờ giấy này.

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất.

Câu 1: Công việc nào sau đây không thuộc bước thi công thô?

A. Xây tường.
B. Làm móng nhà.

C. Làm mái.
D. Sơn tường.
Câu 2: Ngôi nhà thông minh không có chức năng nào sau đây?

A. Kiểm soát môi trường, nhiệt độ, độ ẩm.

B. Điều  khiển bằng giọng nói.

C. Chăm sóc sức khỏe cho người sử dụng.

D. Điều khiển hệ thống sân vườn thông minh.
Câu 3: Hoạt động nào sau đây thuộc nhóm hệ thống điểu khiển các thiết bị gia dụng trong ngôi nhà thông minh?

A. Điều khiển camera.


B. Điều khiển tủ lạnh.


C. Điều khiển thiết bị ánh sáng trong nhà.


D. Thiết bị báo cháy.

Câu 4: Chuông tự động reo khi có người lạ di chuyển trong nhà. Là hệ thống nào  trong ngôi  nhà thông minh?

A. Kiểm soát nhiệt  độ.
B. Chiếu sáng.

C. Giải  trí.
D. An ninh, an toàn.
Câu 5: Các hệ thống trong ngôi nhà thông minh hoạt động theo  nguyên tắc nào sau đây?

A. Xử lí → Nhận lệnh → Chấp hành.
B. Nhận lệnh → Xử lí → Chấp hành.

C. Xử lí → Chấp hành → Nhận lệnh.
D. Nhận lệnh → Chấp hành → Xử lí.
Câu 6: Kiểu nhà nào sau đây được xây dựng trên các cột phía trên mặt đất?

A. Nhà mặt phố.
B. Nhà sàn.


C. Nhà chung- cư.
D. Nhà nổi.

Câu 7: Ngôi nhà thông minh có đặc điểm nào sau đây?

A. Tiện ích.

B. Tiết kiệm năng lượng.

C. An toàn, an ninh.

D. Tiện ích, an ninh, an toàn và tiết kiệm năng lượng.
Câu 8: Hình ảnh sau thể hiện vai trò nào của nhà ở?
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A. Làm nơi cả gia đình quay quần bên nhau.                          B. Là nơi nghỉ ngơi.

C. Bảo vệ con người, là nơi nghỉ ngơi và làm nơi cả gia đình quay quần bên nhau.

D. Bảo vệ con người.
Câu 9: Hãy chỉ ra thứ tự các bước chính xây dựng nhà ở?

A. Thi công ,thiết kế, hoàn thiện.
B. Thi công, hoàn thiện, thiết kế

C. Thiết kế, thi công, hoàn thiện.
D. Thiết kế, hoàn thiện, thi công .
Câu 10: Ý nghĩa của việc lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời?

A. Tạo ra nguồn năng lượng sạch.

B. Tạo ra nguồn năng lượng thân thiện với môi trường.

C. Tiết kiệm tiền điện.

D. Tạo ra nguồn năng lượng sạch, thân thiện với môi trường và tiết kiệm tiền điện.
Câu 11: Các bước chính xây dựng nhà ở?

A. Thiết kế.
B. Hoàn thiện.
.

C. Thiết kế, thi công và hoàn thiện.
D. Thi  công.
Câu 12: Cấu tạo nhà ở thường gồm mấy phần chính?

A. 3.
B. 8.
C. 5.
D. 6.
Câu 13: Trong các vật liệu sau, vật liệu nào là vật liệu nhân tạo?

A. Gỗ.
B. Thép.
C. Tre.
D. Đất.
Câu 14: Công việc nào sau đây không  thuộc bước hoàn thiện của ngôi nhà?

A. Lắp đặt quạt trần.
B. Dự trù kinh phí.

C. Trát tường.
D. Lắp đặt bình nóng lạnh.
Câu 15: Việc làm nào sau đây không tiết kiệm năng lượng trong gia đình?

A. Bật điều hòa khi không có người sử dụng.

B. Sử  dụng các thiết bị tiết kiệm năng lượng.

C. Tắt ti vi khi không sử dụng.

D. Lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời.
Câu 16: Vai trò của vật liệu trong xây dựng nhà ở là

A. ảnh hưởng đến tuổi trọng, chất lượng và tính thẩm mĩ ngôi nhà.

B. ảnh hưởng đến tuổi trọng ngôi nhà.

C. ảnh hưởng đến tính thẩm mĩ ngôi nhà.

D. ảnh hưởng đến chất lượng ngôi nhà.
Câu 17: Trong các vật liệu sau, vật liệu nào có sẵn trong thiên nhiên?

A. Kính.
B. Gạch nung.
C. Cát.
.
D. Thạch cao.
Câu 18: Đá nhỏ kết hợp với xi măng, nước tạo thành

A. gạch.
B. bê tông.
C. vữa xây dựng.
D. đá vôi.

Câu 19: Thế nào là sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả?

A. Giảm mức tiêu thụ năng lượng tối đa.

B. Sử dụng ít năng lượng mà vẫn đảm bảo được nhu cầu.

C. Sử dụng  năng lượng mọi lúc, mọi nơi.

D. Sử dụng thiết bị có công suất nhỏ nhất.
Câu 20: Hoạt động nào thuộc nhóm hệ thống điểu khiển các thiết bị gia dụng  trong ngôi nhà thông minh?

A. Thiết bị báo cháy.


B. Điều khiển tủ lạnh.


C. Điều khiển camera.


D. Điều khiển thiết bị ánh sáng trong nhà.

Câu 21: Kiến trúc nhà ở nào không phải của Việt Nam?

A. Nhà trên xe.
B. Nhà chung cư.
C. Nhà biệt thự.
D. Nhà nổi.
Câu 22: Nhà ở có đặc điểm chung về

A. kiến trúc và màu sắc.

B. kiến trúc và phân chia các khu vực chức năng.

C. cấu tạo và phân chia các khu vực chức năng.

D. vật liệu xây dựng và cấu tạo.
Câu 23: Phần nào sau đây của ngôi nhà ở vị trí thấp nhất?

A. Móng nhà.
B. Thân nhà.
C. Mái nhà.
D. Sàn nhà.
Câu 24: Mô tả nào  sau đây không chính xác khi nói về ngôi nhà thông minh?

A. Cửa ra vào tự động mở khi chủ nhà đứng ở cửa.


B. Đèn tự  động tắt khi không còn người trong phòng.


C. Quạt điện chạy khi có người mở công tắc của quạt.


D. Đèn bàn tự động sáng khi có người ngồi vào bàn.

Câu 25: Khu vực nào trong ngôi nhà là nơi thể hiện niềm tin tâm linh của con người?

A. Khu vực thờ cúng.

B. Khu vực phòng  nghỉ ngơi.

C. Khu vực phòng khách.

D. Khu vực thờ cúng và phòng  nghỉ ngơi.
Câu 26: Em hiểu thế nào là sử dụng năng lượng điện tiết kiệm và hiệu quả?

A. Sử dụng đúng lúc.

B. Sử dụng đúng chỗ.

C. Sử dụng ít năng lượng mà vẫn đảm bảo nhu cầu.

D. Sử dụng đúng lúc, đúng chỗ và ít năng lượng mà vẫn đảm bảo nhu cầu.
Câu 27: Đồ dùng nào sau đây không phù hợp với ngôi nhà thông minh?

A. Chuông báo cháy.

B. Máy điều hòa không khí tự động thay đổi nhiệt độ.

C. Rèm cửa kéo tự động.

D. Ổ khóa mở bằng chìa khóa.
Câu 28: Nhà ở có vai trò như thế nào?

  A. Bảo vệ con người, là nơi nghỉ ngơi và làm nơi cả gia đình quay quần bên nhau.

B. Là nơi trú ngụ của con người.

C. Là nơi đáp ứng  nhu cầu của con người.

D. Bảo vệ con người.
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           Điểm tổng hợp 
Lưu ý: Học sinh làm bài trực tiếp lên tờ giấy này.

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất.

Câu 1: Vai trò của vật liệu trong xây dựng nhà ở là

A. ảnh hưởng đến tuổi trọng, chất lượng và tính thẩm mĩ ngôi nhà.

B. ảnh hưởng đến tuổi trọng ngôi nhà.

C. ảnh hưởng đến tính thẩm mĩ ngôi nhà.

D. ảnh hưởng đến chất lượng ngôi nhà.
Câu 2: Ngôi nhà thông minh có đặc điểm nào sau đây?

A. Tiện ích.

B. Tiết kiệm năng lượng.

C. An toàn, an ninh.

D. Tiện ích, an ninh, an toàn và tiết kiệm năng lượng.
Câu 3: Hoạt động nào sau đây thuộc nhóm hệ thống điểu khiển các thiết bị gia dụng trong ngôi nhà thông minh?

A. Thiết bị báo cháy.


B. Điều khiển tủ lạnh.


C. Điều khiển camera.


D. Điều khiển thiết bị ánh sáng trong nhà.

Câu 4: Hãy chỉ ra thứ tự các bước chính xây dựng nhà ở?

A. Thi công, thiết kế, hoàn thiện.
B. Thi công, hoàn thiện, thiết kế

C. Thiết kế, thi công, hoàn thiện.
D. Thiết kế, hoàn thiện, thi công.
Câu 5: Chuông tự động reo khi có người lạ di chuyển trong nhà. Là hệ thống nào  trong ngôi nhà thông minh?

A. Kiểm  soát nhiệt  độ.
B. Chiếu sáng.

C. An ninh, an toàn.
D. Giải  trí.
Câu 6: Đồ dùng nào sau đây không  phù  hợp  với ngôi nhà thông minh?

A. Rèm cửa kéo tự động.

B. Chuông báo  cháy.

C. Ổ khóa mở bằng chìa khóa.

D. Máy điều hòa  không khí  tự động thay đổi nhiệt độ.
Câu 7: Kiểu nhà nào sau đây được xây dựng trên các cột phía trên mặt đất?

A. Nhà nổi.
B. Nhà chung cư.


C. Nhà sàn.
D. Nhà mặt phố.

Câu 8: Đá nhỏ kết hợp với xi măng, nước tạo thành

A. gạch.
B. bê tông.
C. vữa xây dựng.
D. đá vôi.

Câu 9: Các bước chính xây dựng nhà ở?

A. Thiết kế.
B. Thiết kế, thi công và hoàn thiện.

C. Hoàn thiện.
D. Thi  công.
Câu 10: Phần nào sau đây của ngôi nhà ở vị trí thấp nhất?

A. Móng nhà.
B. Mái nhà.
C. Thân nhà.
D. Sàn nhà.
Câu 11: Cấu tạo nhà ở thường gồm mấy phần chính?

A. 8.
B. 3.
C. 5.
D. 6.
Câu 12: Nhà ở có đặc điểm chung về

A. cấu tạo và phân chia các khu vực chức năng.

B. kiến trúc và phân chia các khu vực chức năng.

C. kiến trúc và màu sắc.

D. vật liệu xây dựng và cấu tạo.
Câu 13: Trong các vật liệu sau, vật liệu nào có sẵn trong thiên nhiên?

A. Cát.
B. Thạch cao.
C. Gạch nung.
D. Kính.
Câu 14: Mô tả nào sau đây không chính xác khi nói về ngôi nhà thông minh?

A. Cửa ra vào tự động mở khi chủ nhà  đứng ở cửa.


B. Đèn tự  động tắt khi không còn người trong phòng.


C. Quạt điện chạy khi có người mở công tắc của quạt.


D. Đèn bàn tự động sáng khi có người ngồi vào bàn.

Câu 15: Việc làm nào sau đây không tiết kiệm năng lượng trong gia đình?

A. Bật điều hòa khi không có người sử dụng.

B. Tắt ti vi khi không sử dụng.

C. Sử dụng các thiết bị tiết kiệm năng lượng.

D. Lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời.
Câu 16: Các hệ thống trong ngôi nhà thông minh hoạt động theo  nguyên tắc nào sau đây?

A. Xử lí → Chấp hành → Nhận lệnh.
B. Nhận lệnh → Chấp hành → Xử lí.

C. Nhận lệnh → Xử lí → Chấp hành.
D. Xử lí → Nhận lệnh → Chấp hành.
Câu 17: Công việc nào sau đây không thuộc bước thi công thô?

A. Làm móng nhà.
B. Làm mái.

C. Xây tường.
D. Sơn tường.
Câu 18: Nhà ở có vai trò như thế nào?

  A. Bảo vệ con người, là nơi nghỉ ngơi và làm nơi cả gia đình quay quần bên nhau.

B. Là nơi đáp ứng  nhu cầu của con người.

C. Là nơi trú ngụ của con người.

D. Bảo vệ con người.
Câu 19: Hoạt động nào thuộc nhóm hệ thống điểu  khiển các thiết bị gia dụng  trong ngôi nhà thông minh?

A. Thiết bị báo cháy.


B. Điều khiển tủ lạnh.


C. Điều khiển camera.


D. Điều khiển thiết bị ánh sáng trong nhà.

Câu 20: Kiến trúc nhà ở nào không phải của Việt Nam?

A. Nhà trên xe.
B. Nhà chung cư.
C. Nhà biệt thự.
D. Nhà nổi.
Câu 21: Khu vực nào trong ngôi nhà là nơi thể hiện niềm tin tâm linh của con người?

A. Khu vực thờ cúng và phòng  nghỉ ngơi.

B. Khu vực thờ cúng.

C. Khu vực phòng khách.

D. Khu vực phòng  nghỉ ngơi.
Câu 22: Trong các vật liệu sau, vật liệu nào là vật liệu nhân tạo?

A. Gỗ.
B. Thép.
C. Đất.
D. Tre.
Câu 23: Hình ảnh sau thể hiện vai trò nào của nhà ở?
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A. Bảo vệ con người, là nơi nghỉ ngơi và làm nơi cả gia đình quay quần bên nhau.

B. Là nơi nghỉ ngơi.

C. Làm nơi cả gia đình quay quần bên nhau.
D. Bảo vệ con người.
Câu 24: Ngôi nhà thông minh không có chức năng nào sau đây?

A. Điều  khiển bằng giọng nói.

B. Kiểm soát môi trường, nhiệt độ, độ ẩm.

C. Điều khiển hệ thống sân vườn thông minh.

D. Chăm sóc sức khỏe cho người sử dụng.
Câu 25: Em hiểu thế nào là sử dụng năng lượng điện tiết kiệm và hiệu quả?

A. Sử dụng đúng lúc.                       


B. Sử dụng đúng chỗ.

C. Sử dụng ít năng lượng mà vẫn đảm bảo nhu cầu.

D. Sử dụng đúng lúc, đúng chỗ và ít năng lượng mà vẫn đảm bảo nhu cầu.
Câu 26: Ý nghĩa của việc lắp đặt hệ thống năng lượng mặt  trời ?

A. Tạo ra nguồn năng lượng thân thiện với môi trường.

B. Tạo ra nguồn năng lượng sạch.               C. Tiết kiệm tiền điện.

D. Tạo ra nguồn năng lượng sạch, thân thiện với môi trường và tiết kiệm tiền điện.
Câu 27: Thế nào là sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả?

A. Giảm mức tiêu thụ năng lượng tối đa.

B. Sử dụng ít năng lượng mà vẫn đảm  bảo được nhu cầu.

C. Sử dụng năng lượng mọi lúc, mọi nơi.

D. Sử dụng thiết bị có công suất nhỏ nhất.
Câu 28: Công việc nào sau đây không  thuộc bước hoàn thiện của ngôi nhà?

A. Dự  trù kinh phí.
B. Trát tường.

C. Lắp đặt bình nóng lạnh.
D. Lắp đặt quạt trần.
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Lưu ý: Học sinh làm bài trực tiếp lên tờ giấy này.
Câu 1: (2,0 điểm) Em hãy đề xuất 4 thói quen  để xây  dựng việc sử  dụng năng lượng trong gia đình tiết kiệm, hiệu quả.

Câu 2: (1,0 điểm)  Em hãy nêu được 4 biện pháp tiết kiệm điện khi sử dụng tủ lạnh.
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ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I 

MÔN CÔNG NGHỆ 6 - NĂM HỌC: 2023 - 2024

I. Phần trắc nghiệm:  (7,0 điểm) Mỗi câu chọn đúng 0.25 điểm
	Câu
	MÃ ĐỀ 01
	MÃ ĐỀ 02
	MÃ ĐỀ 03
	MÃ ĐỀ 04

	1
	B
	D
	D
	A

	2
	D
	C
	C
	D

	3
	B
	C
	C
	D

	4
	A
	B
	D
	C

	5
	A
	D
	B
	C

	6
	C
	C
	B
	C

	7
	B
	B
	D
	C

	8
	C
	B
	D
	C

	9
	B
	C
	C
	B

	10
	D
	A
	D
	A

	11
	B
	D
	C
	B

	12
	A
	A
	A
	B

	13
	A
	A
	B
	A

	14
	D
	B
	B
	C

	15
	D
	A
	A
	A

	16
	D
	B
	A
	C

	17
	B
	A
	C
	D

	18
	A
	D
	C
	A

	19
	D
	C
	B
	B

	20
	C
	C
	B
	A

	21
	C
	B
	A
	B

	22
	A
	C
	B
	B

	23
	C
	B
	A
	D

	24
	B
	D
	C
	D

	25
	C
	D
	A
	D

	26
	D
	A
	D
	D

	27
	C
	D
	D
	B

	28
	A
	A
	A
	A


II. Phần tự luận:  (3,0 điểm)

Câu 1: 4 việc làm cụ thể để việc sử dụng năng lượng trong gia đình em được tiết kiệm, hiệu quả
- Sử dụng bếp cải tiến thay bếp kiềng.

- Sử dụng hệ thống năng lượng mặt trời để đun nước  ắm, để chiếu sáng.

- Thường xuyên lau chùi, vệ  sinh các  thiết bị điện.

-  Bảo dưỡng định kì các thiết bị điện trong gia đình.

(Mỗi biện pháp đúng đạt 0,5 đ)

Câu 2: 4 biện pháp tiết  kiệm  điện khi sử dụng tủ  lạnh.

- Không  để thức ăn  nóng vào  tủ lạnh

-  Điều chỉnh  nhiệt độ tủ lạnh sao cho phù hợp

- Hạn chế đóng  mở cửa tủ lạnh khi sử dụng

- Đặt tủ lạnh xa bếp nấu, tường

(Mỗi biện pháp đúng đạt 0,25 đ)

Hàm Cần, ngày 12 tháng 10 năm 2023
	Duyệt của tổ trưởng
Đồng ý về nội dung và cấu trúc

của đề kiểm tra.

	Giáo viên ra đề
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